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AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

21BTML0067 LuânHuỳnh Bảo 07/02/2006 6 7 7.4 7.1 1

21BTML0068 LuânLê Trọng 29/06/2005 7 6 7.4 7.0 2

21BTML0072 NghĩaNguyễn Trọng 26/11/2004 6 8 6.8 7.0 3

21BTML0073 NgoanĐào Văn 07/03/2006 6 6 7.7 7.0 4

21BTML0075 NhựtNguyễn Minh 02/09/2006 5 7 7.0 6.7 5

21BTML0076 PhátPhạm Công 26/01/2000 5 6 4.7 5.1 6

21BTML0077 QuânLai Minh 15/10/2000 8 8 7.3 7.6 7

21BTML0081 ThắngNguyễn Hữu 24/04/2003 6 7 6.8 6.7 8

21BTML0086 TínhTô Hoàng 27/05/2006 5 6 4.1 7.4 6.7 9

21BTML0087 TrungĐặng Quốc 18/01/2006 6 7 8.4 7.7 10

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng

 4  10  2022 

Giáo viên giảng dạy

Lương Đức Nam

Trang  1 


